	Lớp: 14_ĐH_QLĐĐ1
	Môn: 
	Cơ - Nhiệt
	
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 1
	Phòng thi:   
	409

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	LỚP 

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	0950080082
	Đặng Ngọc Gia Bảo
	 
	 
	 
	 
	09_ĐH_THMT




	Lớp: 14_ĐH_QLĐĐ3
	Môn: 
	Cơ - Nhiệt
	
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 1
	Phòng thi:   
	402

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	LỚP 

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1150040242
	La Thị Thảo
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_QĐ2



	Lớp: 14_ĐH_QLĐĐ5
	Môn: 
	Cơ - Nhiệt
	
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 1
	Phòng thi:   
	502

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	LỚP 

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050040235
	Nguyễn Minh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_QH2

	2
	1050080143
	Huỳnh Đức Mạnh
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_THMT2




	Lớp: 14_ĐH_QLBĐ
	Môn: 
	Cơ - Nhiệt
	
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 1
	Phòng thi:   
	407

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	0950020023
	Tiêu Vinh Đạt
	 
	 
	 
	 
	09_ĐH_MT1

	2
	0950080118
	Vũ Văn Việt
	 
	 
	 
	 
	09_ĐH_THMT



	Lớp: 14_ĐH_QLTN1
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	404

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050030004
	Huỳnh Ngọc Dung
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_TĐTH



	Lớp: 14_ĐH_QLTN3
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	506

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1150080165
	Trần Thanh Phương
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_CNPM1

	2
	0950080118
	Vũ Văn Việt
	 
	 
	 
	 
	09_ĐH_THMT



	Lớp: 14_ĐH_QLTN5
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	504

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050120041
	Sái Đức Trường
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_EHS



	Lớp: 14_ĐH_KT
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 4
	Phòng thi:   
	509

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050070054
	Hà Hùng Vũ
	 
	 
	 
	 
	 



	Lớp: 14_ĐH_CNHH1
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 4
	Phòng thi:   
	610

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1150010006
	Nguyễn Đăng Nghiêm
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_KT

	2
	1150080071
	Nguyễn Hoàng Phúc
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_CNPM1

	3
	1150080055
	Võ Huỳnh Phúc Huy
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_THMT





	Lớp: 14_ĐH_HTTT1
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 4
	Phòng thi:   
	506

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1350080311
	Âu Minh Trinh
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_CNTT5

	2
	1350080289
	Nguyễn Nhật Tiến
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_CNTT5

	3
	1350080154
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_CNTT5



	Lớp: 14_ĐH_TĐ1
	Môn: 
	Điện từ - Quang
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	402

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	0950080086
	Nguyễn Thanh Bảo
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_THMT2

	2
	1050030061
	Võ Phạm Nhật Minh
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_TĐCT

	3
	1250030057
	Nguyễn Gia Vy
	 
	 
	 
	 
	12_ĐH_TĐCT

	4
	1250030056
	Mai Huy Hiệu
	 
	 
	 
	 
	12_ĐH_TĐ2

	5
	1250030051
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	 
	 
	 
	 
	12_ĐH_TĐCT

	6
	1250030058
	Võ Minh Tân
	 
	 
	 
	 
	12_ĐH_TĐ2

	7
	1050080143
	Huỳnh Đức Mạnh
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_THMT2

	8
	1250030043
	Nguyễn Tấn Thành
	 
	 
	 
	 
	12_ĐH_TĐCT



	Lớp: 14_ĐH_CNHH1
	Môn: 
	Toán cao cấp 2
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 14/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	506

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050080213
	Phạm Nguyễn Hồng Ân
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_CNPM2



	Lớp: 14_ĐH_MT2
	Môn: 
	Toán cao cấp 2
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 14/5/26 - Ca 2
	Phòng thi:   
	504

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1150020011
	Nguyễn Hoàng Khang
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_MT

	2
	1050120012
	Nguyễn Quốc Hiệp
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_EHS

	3
	1150080165
	Trần Thanh Phương
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_CNPM1














	Lớp: 14_ĐH_BĐKH
	Môn: 
	Toán cao cấp 2
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 14/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	407

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050120068
	Nguyễn Huỳnh Tấn Phát
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_QLTN2

	2
	1050160006
	Trần Gia Huy
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_THTNN

	3
	1150160007
	Lê Hữu Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_THTNN



	Lớp: 14_ĐH_QTKD3
	Môn: 
	Xác suất thống kê
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 19/5/26 - Ca 2
	Phòng thi:   
	404

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1150040242
	La Thị Thảo
	 
	 
	 
	 
	11_ĐH_QĐ2

	2
	1350090052
	Lương Thành Đạt
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTTH1

	3
	1350090049
	Trịnh Thái Dương
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTKD1

	4
	1350090188
	Trần Đào Hạnh Nguyên
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTTH1

	5
	1350090363
	Nguyễn Huỳnh Thu Uyên
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTTH1

	6
	1350090372
	Lê Ngọc Yến Vy
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTTH1





	Lớp: 14_ĐH_ĐC
	Môn: 
	Toán cao cấp 2
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 14/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	609

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1350070016
	Nguyễn Minh Danh
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	2
	1350070007
	Phạm Nguyễn Thiên Ân
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	3
	1350070053
	Đào Xuân Phi
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	4
	1350070094
	Nguyễn Trần Ngọc Yến
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	5
	1350070018
	Hoàng Nguyễn Quốc Duy
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	6
	1350070056
	Trần Thanh Phú
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	7
	1350070012
	Hồ Quốc Bửu
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2

	8
	1350070006
	Nguyễn Võ Ngọc Ánh
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_HTTT2



	Lớp: 14_ĐH_CNHH1
	Môn: 
	Xác suất thống kê
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 19/5/26 - Ca 2
	Phòng thi:   
	610

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050090539
	Ngô Thị Bích Phương
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_QTTH2

	2
	1350190020
	Phạm Phan Thảo Nguyên
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QLĐT

	3
	1350090047
	Vũ Thị Mỹ Duyên
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QTKD3

	4
	1350190008
	Lê Nguyễn Uyên Đan
	 
	 
	 
	 
	13_ĐH_QLĐT



	Lớp: 14_ĐH_HTTT2
	Môn: 
	Toán cao cấp 2
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	2
	Hình thức : 
	Tự luận
	
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 14/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	509

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1050090016
	Lê Minh Hoàng
	 
	 
	 
	 
	10_ĐH_QTBĐS




[bookmark: _GoBack]Thi bổ sung đã đóng lệ phí thi:

	Lớp: 
	Môn: 
	Toán cao cấp 1
	Thời gian:
	60 phút

	Học kỳ: 
	1
	Hình thức : 
	Trắc nghiệm
	Hệ: 
	ĐH

	Năm học: 
	2025-2026
	Ngày giờ thi: 13/5/26 - Ca 3
	Phòng thi:   
	508

	 
	

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TỜ/ MÃ ĐỀ
	ĐIỂM THI
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BẰNG SỐ
	BẰNG CHỮ
	
	

	1
	1450220106
	Nguyễn Phước Nguyên
	 
	 
	 
	 
	14_ĐH_LOG2

	2
	1450040101
	Huỳnh Đức Hoàng
	 
	 
	 
	 
	14_ĐH_QLĐĐ2



